
Biểu số 42/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 Thu ngân 

sách huyện 

hưởng 

100% 

 Thu ngân 

sách huyện 

hưởng từ các 

khoản thu 

phân chia 

TỔNG SỐ 8.352.300     5.001.270  1.562.310  3.438.960     7.988.583   16.556.887  

1 Thành phố Biên Hòa 3.440.900     2.070.400  640.900     1.429.500     934.561      3.632.624    

2 Huyện Vĩnh Cửu 519.000        319.000     107.000     212.000        522.222      1.040.053    

3 Huyện Trảng Bom 803.000        515.250     199.500     315.750        713.956      1.515.333    

4 Huyện Thống Nhất 222.500        132.470     39.970       92.500          683.136      1.054.702    

5 Huyện Định Quán 238.700        134.435     39.270       95.165          996.402      1.546.353    

6 Huyện Tân Phú 110.000        68.550       28.700       39.850          983.888      1.513.910    

7 Thành phố Long Khánh 441.000        290.850     162.000     128.850        574.372      1.145.431    

8 Huyện Xuân Lộc 335.000        194.880     58.200       136.680        952.586      1.470.052    

9 Huyện Cẩm Mỹ 169.000        101.160     29.820       71.340          807.588      1.182.489    

10 Huyện Long Thành 1.437.500     815.600     153.300     662.300        303.263      1.346.397    

11 Huyện Nhơn Trạch 635.700        358.675     103.650     255.025        516.609      1.109.543    
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SỞ TÀI CHÍNH

(Đính kèm công văn số               /STC-NSNN ngày            /        /2024 của Sở Tài chính)
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